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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG THCS DẶNG CÔNG BỈNH 

 

 

KIỂM TRA HỌC KỲ 2 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ - KHỐI LỚP: 7 

Thời gian: 60 phút 

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

Câu 1: Hệ quả địa lí của việc phát kiến ra châu Mỹ là? 

A. Khẳng định dạng hình cầu của Trái Đất. 

B. Tìm thêm được châu lục mới. 

C. Tìm thêm được nới sinh sống mới cho con người. 

D. Khai thác được nhiều tài nguyên. 

Câu 2: Dãy núi cao đồ sộ nhất Bắc Mỹ là dãy núi nào sau đây? 

A. Atlat 

B. Cooc-di-e   

C. Apalat  

D. Andet 

Câu 3: Tự nhiên Trung và Nam Mỹ phân hóa theo chiều 

A. bắc-nam và tây-đông 

B. đông – tây, bắc- nam và theo chiều cao 

C. đông bắc- tây nam và theo chiều cao 

D. đông- bắc và theo chiều cao 

Câu 4: Nguồn gốc người bản địa của Trung và nam Mỹ? 

A. Châu Phi 

B. Châu Đại Dương 

C. Châu Âu 

D. Châu Á 

Câu 5: Trung và Nam Mỹ số dân thành thị chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 

A. 78%  

B. 60% 

C. 80%  

D. 50% 

Câu 6: Rừng A-ma-dôn đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với khí hậu Trái Đất? 

A. Điều hòa khí hậu  

B. Cung cấp CO₂  

C. Bảo tồn thiên nhiên  

D. Cung cấp các loại gỗ quý 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề gồm 03 trang) 
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Câu 7: Việc làm nào dưới đây của Ngô Quyền chứng tỏ ông nêu cao ý chí xây dựng 

chính quyền độc lập? 

A. Làm Tiết độ sứ     

B. Đóng đô ở Cổ Loa 

C. Xưng vương     

D. Lập triều đình dân chủ 

Câu 8: Ai là người có công dẹp loạn “Mười hai sứ quân”, thống nhất đất nước?  

 A. Đinh Bộ Lĩnh.          

B. Trần Lãm.          

C. Phạm Bạch Hổ.     

D. Ngô Xương Xí. 

Câu 9: Đinh Tiên Hoàn lên ngôi vua đặt tên nước là gì? 

A. Đại Việt    

 B. Đại Cồ Việt 

 C. Việt Nam    

 D. Đại Ngu 

Câu 10: Tác dụng của chính sách “ngụ binh ư nông”? 

A. Tạo điều kiện để phát triển nông nghiệp. 

    B. Tạo điều kiện có thêm lực lượng vũ trang khi có chiến tranh. 

    C. Giảm bớt ngân qũy chi cho quốc phòng. 

D.Thời bình thì tăng thêm người sản xuất, khi có chiến tranh tất cả đều sung vào lính, nên   

lực lượng 

Câu 11: Nhà Lý xây dựng văn miếu Quốc tử giám để: 

A. Thờ Phật tổ     

B. Thờ Lão Tử. 

C. Tế thần     

D. Dạy học cho các con vua 

Câu 12: Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào? 

A. Nhà Trần quá suy yếu   

B. Nhà Minh xâm lược nước ta 

 C. Nông dân khởi nghĩa    

 D. Champa xâm lược nước ta 

 

II. TỰ LUẬN  (7,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm): Em hãy phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống 

quân xâm lược Mông- Nguyên?  

Câu 2 (1,5 điểm): Những cải cách của Hồ Quý Ly đã tác động như thế nào đến đời sống xã 

hội thời Hồ?  
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Câu 3 (1,0 điểm): Ảnh hưởng của vấn đề nhập cư và chủng tộc đối với sự phát triển kinh tế - 

xã hội Bắc Mỹ 

Câu 4 (0,5 điểm): Em hãy trình bày đặc điểm khí hậu bắc Mỹ. 

Câu 5 (1,0 điểm): Kể tên thảm thực vật theo đội cao của sườn đông hoặc sườn tât dãy An-đét 

thuộc Pê-ru 

 

Câu 6 (1,0 điểm): Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa, xác đinh các đặc điểm sau: 

 

- Nhiệt độ cao nhất ......... tháng ....... 

- Nhiệt độ thấp nhất ........ tháng ........ 

- Lượng mưa cao nhất ........ mm  tháng ........ 

- Lượng mưa thấp nhất ......... mm tháng ........ 

 

 

……Hết…… 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG THCS ĐẶNG CÔNG BỈNH 

 

      HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KỲ II 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ - KHỐI LỚP: 7 

Thời gian: 60 phút 

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 Điểm) 

 

CÂU 1 CÂU 2 CÂU 3 CÂU 4 CÂU 5 CÂU 6 

A B B D C A 

CÂU 7 CÂU 8 CÂU 9 CÂU 10 CÂU 11 CÂU 12 

C A B D D A 

 

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm): Em hãy phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống 

quân xâm lược Mong- Nguyên? 

 - Kết quả của lòng yêu nước, của sự đoàn kết toàn dân, trên dưới một lòng cùng tham gia 

đánh giặc. (0,5đ) 

- Nhà Trần đề ra kế sách đánh giặc đúng đắn, sáng tạo, biết phát huy truyền thống đánh giặc. 

(0,5đ) 

- Tài năng của các vua nhà Trần cùng các danh tướng như Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, 

đặc biệt là Trần Quốc Tuấn góp phần làm nên thắng lợi này (1đ) 

Câu 2:(1,5 điểm)  

Tích cực: 

-Cải cách khá toàn diện nhằm giải quyết những khủng hoảng xã hội cuối thời Trần ( 0,5đ) 

-Loại bỏ những quý tộc bất tài, (0,25đ) 

- Bổ sung đội ngũ Nho sĩ mới có tài vào bộ máy nhà nước (0,25đ) 

-Hạn chế nạn tập trung ruộng đất và tăng cường sức mạnh quân sự (0,25đ) 

-Văn hoá-giáo dục có nhiều điểm tiến bộ, mang tính dân tộc (0,25đ) 

Câu 3: (1,0 điểm): Ảnh hưởng của vấn đề nhập cư và chủng tộc đối với sự phát triển kinh tế 

- xã hội Bắc Mỹ 

Tích cực: 

+ Giảm thiểu tình trạng thiếu lao động. (0,25 điểm) 

+ Đem lại sự đa dạng, phong phú về văn hóa ở Bắc Mỹ. (0,25 điểm) 

HDC CHÍNH THỨC 
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Hạn chế: 

+ Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm tăng. (0,25 điểm) 

+ Gia tăng chi phí cho các dịch vụ giáo dục, y tế và điều kiện sống. (0,25 điểm) 

Câu 4:  (0,5 điểm): Em hãy trình bày đặc điểm khí hậu bắc Mỹ. 

Bắc Mỹ có sự phân hóa khí hậu rất đa dạng: (0,25 điểm) 

Phân hóa từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây và phân hóa theo độ cao. (0,25 điểm) 

Câu 5: (1,0 điểm): Kể tên thảm thực vật theo đội cao của sườn đông hoặc sườn tât dãy An-

đét thuộc Pê-ru 

-Sườn Tây: (0,5 điểm) 

- 0-1000m: thực vật nửa hoang mạc. 

-1000m-2500m: cây bụi xương rồng. 

-2500m-3500m: đồng cỏ cây bụi. 

- 3500m-5000m: đồng cỏ núi cao. 

- Trên 5000m: băng tuyết 

-Sườn Đông: (0,5 điểm) 

- 0-1000m: rừng nhiệt đới 

- 1000m-1300m: rừng lá rộng 

- 1300m-3000m: rừng lá kim 

- 3000m-4000m: đồng cỏ  

- 4000m-5500m: đồng cỏ núi cao 

-Trên 5500m: băng tuyết 

* Đúng hết cho điểm tối đa, sai mỗi tầng – 0,25 điểm 

Câu 6: (1,0 điểm): Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa, xác đinh các đặc điểm sau: 

- Nhiệt độ cao nhất  32o C  tháng 7. (0,25 điểm) 

- Nhiệt độ thấp nhất 24o C  tháng 01. (0,25 điểm) 

- Lượng mưa cao nhất 213 mm  tháng 6. (0,25 điểm)  

- Lượng mưa thấp nhất 50 mm tháng 12 , tháng 1. (0,25 điểm)  

 

….Hết…. 


